MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 3
NĂM HỌC: 2022 – 2023
	 
 
TT
	 
 
Mạch kiến thức, kĩ năng

	Mức 1
40%
	Mức  2
30%
	Mức 3
30%
	Cộng
100%

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	1.Sốhọc  
	Câu số
	1,3 
	7 
	 4
	8
	
	10
	 3
	3

	
	
	Số điểm
	 1,0
	 2,0
	 0,5
	2,0
	
	1,0 
	 1.5
	 5,0

	2
	2.Đại lượng và đo đại lượng 
	Câu số
	 
	 
	5 
	 
	 
	9
	 1
	1

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 0,5
	 
	 
	2 
	 0,5
	2,0

	3
	3. Yếu tố hình học 
	Câu số
	2 
	 
	 
	 
	 6
	 
	2
	0

	
	
	Số điểm
	0,5 
	 
	 
	 
	 0,5
	 
	 1
	0

	TS
	TS điểm
	 1,5
	1,0 
	 1,0
	 2,0
	0,5 
	3,0
	 3,0
	7,0 

	
	TS câu 
	 3
	 1
	2 
	1 
	 1
	 2
	10 














    
	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:…………………….……
Lớp ……
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2022-2023
		MÔN: TOÁN – LỚP 3
(  Thời gian làm bài: 40 phút không kể thời gian giao đề )
Văn Tố, ngày……tháng 01 năm 2023



	                     Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Chữ ký GV coi, chấm
     ………………..
     ………………..


( Đề này gồm có 10 câu)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1,2,3,4 và hoàn thành yêu cầu các bài tập sau:
Câu 1. (0,5 điểm)  Kết quả của phép nhân:  321 x 3 là:
A. 963		    B. 993		          C. 961                    D. 953
Câu 2. (0,5 điểm)  Kết quả của phép chia   468 : 2 là :
A. 224                        B. 234			C. 134 		D. 244
Câu 3: (0,5điểm)  Một con lợn cân nặng 40kg, một con gà cân nặng 4kg. Vậy con lợn cân nặng gấp số lần con gà là:
A. 4 lần                        B. 26 lần		         C. 10 lần 		D. 11 lần
Câu 4: (0,5điểm). Trong phép chia có số bị chia là 11 số chia là 4 thương là 2. Vậy số dư lớn nhất có thể trong phép chia này là bao nhiêu?
A. 1                          B. 2                           C. 3                        D. 4 
[bookmark: _Hlk91190565]Câu 5.  ( 0,5 điểm)     Điền  >, < , =  vào chỗ chấm
     a. 5m 5cm   ......... 6 m                               c.    990g ……… 1kg                          
     b. 3 km       ........   3000 m                        d.   7cm8mm   …….65mm                           
Câu 6. ( 0,5 điểm)   Hình vẽ bên có số góc vuông là:

A. 7 góc vuông                                                                    
B. 6 góc vuông                                      
C. 5 góc vuông
D. 4 góc vuông



Câu 7. ( 2 điểm)  Đặt tính rồi tính: 
 368 + 416                     524 - 219                     201 x 4                       368 : 3
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 8.( 2 điểm) Tính giá trị của biểu thức
	  750 - 101 x 6 
..............................................................
..............................................................
..............................................................
	 125 +  45 : ( 3 + 2)
.............................................................
..............................................................
..............................................................


Câu 9.  ( 2  điểm) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi miếng bìa hình chữ nhật đó?
Bài giải
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Câu 10.  (1 điểm).Tính nhanh
a,       236 + 372 + 453 – 253 – 172 – 36                                     
…………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………........

…………………….......................................................................................................................
b,        ( b : 1 - b x 1)  x ( 2  + 125 + 6 + 145 + 112)
…………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………........

…………………….......................................................................................................................
** Hết**
** Hết**
ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3 - CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0.5 điểm

	2
	B
	0.5 điểm

	3 
	C
	0.5 điểm

	4
	C
	0.5 điểm

	5
	a. <          b. =       c. <     d. >
	0.5 điểm

	6
	B
	0.5 điểm

	7
	784           305           804           122 ( dư 2)
	2.0 điểm

	8
	750 - 101 x 6 = 750 - 606 
                      = 144
125 + 45 : ( 3 + 2) = 125 + 45 : 5
                             =  125 + 9
                            =   134
	2.0 điểm

	
9


	Chiều dài mảnh bìa HCN là:
8 x 3 = 24 ( cm)
Chu vi miếng bìa HCN là:
( 24 + 8) x 2 = 64 (cm)
Đáp số: 64 cm 
	2.0 điểm

	 10
	a.  236 + 372 + 453 – 253 – 172 – 36                                     
= ( 236 - 36 ) + ( 372 - 172) + ( 453 - 253)
= 200 + 200 + 200
= 200 x 3
= 600
b. ( b : 1 - b x 1)  x ( 2  + 125 + 6 + 145 + 112)
= ( b - b) x ( 2  + 125 + 6 + 145 + 112)
= 0 x ( 2  + 125 + 6 + 145 + 112)
= 0 
	1.0 điểm



MA TRẬN KTĐK CUỐI KÌ I - MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC : 2022-2023
	 
 
TT
	 
 
Chủ đề
	Mức 1
40 %
	Mức  2
30 %
	Mức 3
30 %
	Cộng
100%

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản
50 %
	Câu số
	 1,2
	 
	 3
	 
	4
	 
	 4
	 1

	
	
	Số điểm
	 1,0
	 
	 0,5
	 
	0,5
	 
	 2,0
	0,5

	2
	Kiến thức tiếng Việt 
 50 %
	Câu số
	 6,8
	 
	 
	7,9
	 
	 10
	2
	 3

	
	
	Số điểm
	 1
	 
	 
	1
	 
	 0,5
	 1
	 1,5

	TS
	TS điểm
	 2
	 
	0,5
	1
	0,5
	 0,5
	 3
	2

	
	TS câu 
	4
	
	 1
	2
	1
	1 
	10











	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:……………………
Lớp ….…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I  
NĂM HỌC 2022-2023
		MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3
Phần kiểm tra đọc kết hợp kiểm tra kiến thức   
Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề 
Văn Tố, ngày……tháng 01 năm 2023



	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Gv coi, chấm ký
………………..

………………..


A. Kiểm tra đọc thành tiếng ( 4.điểm).
B. Đọc thầm và làm bài tập ( 6 điểm).
NGƯỜI BẠN NHỎ, TÁC ĐỘNG LỚN
   Vào một ngày trời nóng nực, sư tử mệt mỏi sau một ngày dài kiếm ăn, nó nằm ngủ dưới một gốc cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua, trông thấy sư tử ngủ say liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử.  Sư tử tỉnh giấc, nó khá giận dữ và túm lấy chuột nhắt mắng:
      - Con vật bé nhỏ kia, sao ngươi dám đánh thức chúa tế rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta.
    Chuột nhắt sợ hãi van xin:
        - Xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn, tôi hứa sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó.
     Sư tử thấy buồn cười với lời van xin đó của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột nhắt đi. Chuột nhắt mừng quá vội vã chạy đi.  Ít lâu sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn. Nó không thể nào thoát được. Sư tử gầm lên kêu cứu vang động khắp khu rừng.
          Bỗng chú chuột lần trước được sư tử tha mạng nghe thấy, nó vội chạy đến xem sao. Thấy sư tử mắc trong lưới, nó bảo: “Ông đừng lo, tôi sẽ giúp!”. Chuột lấy hết sức gặm đứt các dây lưới để sư tử chạy thoát. Lúc này, sư tử mới thấy rằng làm điều tốt cho người khác sẽ luôn được nhớ công ơn.
                                                                  (Sưu tầm)
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành yêu cầu các câu hỏi sau:
  Câu 1: Sư tử đã có thái độ như nào khi bị một chú chuột nhắt nhảy múa, đùa nghịch trên lưng nó? (0,5 điểm)
A. Sư tử vui vẻ, đùa giỡn cùng chú chuột.
B. Sư tử giận dữ, túm lấy chuột nhắt mắng.
C. Sư tử buồn bã, kể chuyện với chuột.
  Câu 2: Vì sao chú chuột nhắt lại sợ hãi van xin sư tử? (0,5 điểm)
A. Vì bị dọa sẽ nghiền nát bằng móng vuốt của sư tử.
B. Vì không cho chú về nhà với mẹ.
C. Vì sẽ bị sư tử nhai nghiền nát.
  Câu 3: Chuột nhắt đã van xin điều gì khiến sư tử thấy buồn cười và tội nghiệp mà thả nó đi? (0,5 điểm)
A. Chuột nhắt sẽ làm nô lệ cho sư tử.
B. Chuột nhắt sẽ dâng hết thức ăn cho sư tử.
C. Chuột hứa sẽ trả ơn sư tử vào một ngày nào đó.
 Câu 4: Chú chuột đã có hành động nào để giúp sư tử chạy thoát? (0,5 điểm)
A. Chuột kêu cứu và được các bạn chuột khác đến giúp đỡ.
B. Chuột nhờ bác gấu đến hù dọa thợ săn.
C. Chuột gặm đứt các dây lưới.
Câu 5: Em có suy nghĩ gì về hành động,việc làm của chú chuột nhắt? (0.5 điểm)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 6: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? (1.0 điểm)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 7. Tìm và viết lại từ ngữ chỉ sự vật trong câu sau: (0,5 điểm)
                     Sư tử gầm lên kêu cứu vang động khắp khu rừng.
Từ chỉ sự vật là:..........................................................................................................
Câu 8. Viết một câu có từ chỉ đặc điểm của chú sư tử. ( 0.5 điểm)
....................................................................................................................................
Câu 9.  Chuyển các câu kể sau thành câu hỏi. ( 0.5 điểm)
a. Em đi học.
....................................................................................................................................
b. Cô ấy thích làm họa sĩ.
....................................................................................................................................
Câu 10: Viết tiếp để có câu văn chứa hình ảnh so sánh. ( 1điểm)
a. Chú gà con có bộ lông vàng như ............................................................................
.....................................................................................................................................
c. Đôi mắt chú gà tròn xoe, long lanh như.................................................................. .....................................................................................................................................
** Hết**
	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
 NĂM HỌC 2022- 2023
		MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3
Phần kiểm tra viết
(  Thời gian làm bài: 40  phút không kể thời gian chép đề )


       I - CHÍNH TẢ( NGHE- VIẾT) ( 4 điểm – 20 phút)
                                           Kho sách của ông bà
        Ông tôi có rất nhiều sách. Bà thì không có những giá sách đầy ắp như ông, nhưng bà có cả một kho sách trong trí nhớ. Tôi rất thích về nhà ông bà. Ban ngày tôi mải miết đọc sách với ông. Buổi tối, tôi say sưa nghe kho sách của bà. Kho sách nào cũng thật kì diệu.
 ( SGK Tiếng Việt 3 - Tập 1 - Trang 99)
II-  TẬP LÀM VĂN ( 6 điểm – 20 phút)
    Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý.
Đề 2:  Viết đoạn văn tả một đồ vật em yêu thích.



	UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
 NĂM HỌC 2022- 2023
		MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3
Phần kiểm tra viết
(  Thời gian làm bài: 40  phút không kể thời gian chép đề )


       I - CHÍNH TẢ( NGHE- VIẾT) ( 4 điểm – 20 phút)
                                           Kho sách của ông bà
        Ông tôi có rất nhiều sách. Bà thì không có những giá sách đầy ắp như ông, nhưng bà có cả một kho sách trong trí nhớ. Tôi rất thích về nhà ông bà. Ban ngày tôi mải miết đọc sách với ông. Buổi tối, tôi say sưa nghe kho sách của bà. Kho sách nào cũng thật kì diệu.
 ( SGK Tiếng Việt 3 - Tập 1 - Trang 99)
II-  TẬP LÀM VĂN ( 6 điểm – 20 phút)
    Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý.
Đề 2:  Viết đoạn văn tả một đồ vật em yêu thích.













HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ I  LỚP 3
NĂM HỌC 2022 – 2023
A. KIỂM TRA  ĐỌC ( 10 điểm)
I. Đọc thành tiếng ( 4 điểm)
a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( .... tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
b. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rừ nghĩa; đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng ) : .... điểm
(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm.
Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)
c. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rừ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)
 II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (6 điểm)
	Câu
	                                       Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0.5 điểm

	2
	A
	0.5 điểm

	3
	C
	0.5 điểm

	4
	C
	0.5 điểm

	5
	Chú chuột nhắt là người có trách nhiệm, biết giữ lời hứa. Đó cũng là một phẩm chất cao đẹp mà chúng ta cần có.
	0.5 điểm

	6
	Bài học: trong cuộc sống, khi làm được việc tốt cho người khác, chúng ta sẽ luôn được nhớ công ơn và đền đáp lại.
	1.0 điểm

	7
	Sư tử, khu rừng
	0.5 điểm

	8
	Chú sư tư dũng mãnh, uy nghiêm.....
	0.5 điểm

	9
	Bao giờ em đi học?....
Vì sao cô ấy thích làm họa sĩ?.....
	0.5 điểm

	10
	Tùy vào khả năng đặt câu để cho điểm.
	1.0 điểm


B. KIỂM TRA VIẾT:
1. Chính tả: (4.0 điểm) 
- Tốc độ viết đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: .. điểm
- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ): .1 điểm
(+ Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn có thể trừ 0,5 – 0,25 điểm cho toàn bài, tùy theo mức độ.
+ Với mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, viết thiếu tiếng), trừ ... điểm/ 1 lỗi.)
2. Tập làm văn (6.0 điểm) 
* Nội dung:  5.0 điểm 
- Đoạn văn đầy đủ bố cục gồm:  Câu mở đoạn - thân đoạn và kết đoạn.
* Có sáng tạo trong cách dùng từ, đặt câu. Bài viết có hình ảnh gợi tả, gợi cảm, có cảm xúc cá nhân: 1 điểm
Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.
Điểm toàn bài viết là điểm tròn, không cho điểm thập phân.








